
STT Mã SV Họ và tên Số TK Ngân hàng
Số tiền được 

hoàn trả
Ghi chú

1 16021551 Đào Thế Anh 8375837 ACB 988.000 TN

2 16021636 Phạm Văn Quyến 0942888332 Vietinbank 520.000 TN

3 17021103 Lâm Văn Tuấn 19036757068015 Techcombank 208.000 TN

4 18020046 Lê Quang Quân 21510002487817 BIDV 520.000 TN

5 18020058 Nguyễn Cẩm Tú 21510002761876 BIDV 884.000 TN

6 18020152 Dương Thị Vân Anh 1029916609 Vietcombank 520.000 TN

7 18020200 Đào Thái Bảo 0982820157 MB bank 520.000 TN

8 18020238 Nguyễn Đức Chung 21510002490471 BIDV 832.000 TN

9 18020242 Nguyễn Thành Công 21510002489585 BIDV 676.000 TN

10 18020254 Dương Quốc Cường 0979321879 Vpbank 520.000 TN

11 18020282 Trần Quang Đạt 03099371501 TPBank 676.000 TN

12 18020284 Phùng Quang Đạt 19038813601018 Techcombank 520.000 TN

13 18020298 Văn Huy Đạt 21510002490569 BIDV 520.000 TN

14 18020312 Lê Tiến Đoàn 19034827107010 Techcombank 520.000 TN

15 18020333 Bùi Anh Đức 05001012531107 MSB 520.000 TN

16 18020353 Nguyễn Chương Đức 21510002579459 BIDV 550.000 TN

17 18020373 Nguyễn Tiến Dũng 5522091200 MB bank 520.000 TN

18 18020413 Lê Quang Duy 1028844223 Vietcombank 520.000 TN

19 18020418 Phạm Văn Duy 21510002484632 BIDV 676.000 TN

20 18020426 Vũ Đình Giang 21510002484304 BIDV 520.000 TN

21 18020474 Hoàng Mạnh Hiệp 19036141534012 Techcombank 520.000 TN

22 18020486 Đinh Trọng Hiếu 05117542801 TPBank 520.000 TN

23 18020490 Nguyễn Văn Hiếu 0369470898 CakeBank 676.000 TN

24 18020587 Nguyễn Mạnh Hùng 21510002579635 BIDV 520.000 TN

25 18020664 Bùi Thị Huyền 1029927532 Vietcombank 520.000 TN

26 18020789 Nghiêm Hoàng Long 19036989858012 Techcombank 572.000 TN

27 18020842 Phạm Hải Long 0866453602 MB bank 676.000 TN

28 18020846 Nguyễn Thành Long 203138733 Vpbank 728.000 TN

29 18020921 Lưu Hoàng Nam 1034231929 Vietcombank 520.000 TN

30 18020978 Nguyễn Đình Minh Nhật 0388422430 MB bank 624.000 TN

31 18021029 Nguyễn Thị Bích Phượng 21510002483684 BIDV 624.000 TN

32 18021088 Nguyễn Trọng Sơn 6668882000 Techcombank 520.000 TN

33 18021104 Hoàng Khắc Sơn 1033988091 Vietcombank 520.000 TN

34 18021106 Hoàng Văn Sỹ 003704060213804 VIB 520.000 TN

35 18021149 Lại Đình Thắng 26010001262969 BIDV 520.000 TN

36 18021247 Nguyễn Quang Thuấn 21510004219593 BIDV 520.000 TN

37 18021259 Nguyễn Trọng Thưởng 1017134630 Vietcombank 520.000 TN

38 18021282 Vũ Thế Toàn 0388942077 MB bank 520.000 TN

39 18021307 Mai Ngọc Trinh 21510002490921 BIDV 676.000 TN

37 18021330 Lưu Quang Trung 728.000 TN

38 18021380 Lê Đức Anh Tuấn 1202080199999 MB bank 520.000 TN

39 18021403 Bùi Thanh Tùng 21510002490745 BIDV 520.000 TN

40 18021407 Đào Đức Tùng 9902081999 MB bank 520.000 TN

41 19020451 Bùi Anh Thư 21510002860816 BIDV 364.000 TN

42 20025023 Nguyễn Thị Huyền 21510001937638 BIDV 1.080.000 TN

43 20025035 Đoàn Thị Hoài Thu 21510001939412 BIDV 1.080.000 TN


